
BAUMA DIGITAL DOOR LOCK 
KHÓA ĐIỆN TỬ BAUMA 
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Quản lý phân quyền chủ nhà và người dùng

Manage by master and user authorization 

Chức năng chống sao chép mật khẩu

Prevent mischief and hacking function

Chức năng riêng tư (Khóa kép)

Privacy mode (Double lock)

Chức năng xác thực kép, kết hợp 2 cách 
đăng nhập (mã số/thẻ từ) để mở khóa

Double veri
cation, combine 2 veri
cation 
ways to unlock (PW/keycard)

Màn hình hướng dẫn trực quan bằng tiếng Việt/tiếng Anh

Display screen with Vietnamese and English easier to use

Tích hợp với hệ thống nhà thông mình Hafele 
để mở khóa và quản lý từ xa với sóng Zigbee 
được tích hợp sẵn.

Integration with Hafele smart home by Zigbee 
for remote opening and management. 

Häfele Smart Living

- Remotely unlock on APP 
- Issue remote dynamic password
- Check unlocking record
- Manage user on APP
- Get notication on mobile phone

* Sử dụng kèm bộ điều khiển trung tâm nhà thông minh Häfele / 
Using with Häfele Smart Gateway 

- Mở khóa từ xa 
- Xuất mã số tạm thời từ xa
- Kiểm tra lịch sử đóng mở
- Quản lý người dùng
- Nhận thông báo trên điện thoại

BM600
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

                

ĐẶC TÍNH / SPECIFICATIONS 

Xác thực / Identification 50 Keycards/ 50 Thẻ từ
50 Passwords/ 50 Mật khẩu
Zigbee (APP) 

Kích thước / Dimensions 70 x 290 x 26 mm (RxCxS)/(WxHxD)

Vật liệu / Material Hợp kim nhôm / Aluminum Alloy

Điện thế hoạt động / Working voltage 4V ~ 6.5V

Điện thế cảnh báo / Low voltage alarm 4.8V

Nguồn điện / Power supply 4pcs AA Alkaline Battery

Nguồn điện dự phòng / Backup Power supply 5V, Micro USB

Nhiệt độ hoạt động / Working temperature từ -30OC đến +70OC / from -30OC to +70OC

Độ ẩm hoạt động / Working humidity 15% ~ 95% RH (Relative humidity/ Độ ẩm tương đối)

YÊU CẦU LẮP ĐẶT  / INSTALLATION REQUIREMENT

Độ dày cửa / Door thickness Thân khóa nhỏ/ Small mortise: 35-60mm 
Thân khóa lớn/ Big mortise: 38-60mm

Đố cửa / Door stile Thân khóa nhỏ/ Small mortise: 90mm 
Thân khóa lớn/ Big mortise: 110mm

Độ hở khe cửa / Door gap Tối thiểu 3mm/ Minimum 3mm

Phiên bản/ Version Mã số / Art.No. Giá / Price (Đ)

Bauma BM600 Màu đen - Thân khóa lớn
Bauma DDL BM600 Black Big Mortise

912.20.393   5.180.000 

Bauma BM600 Màu đen - Thân khóa nhỏ
Bauma DDL BM600 Black Small Mortise

912.20.394   4.680.000

PHỤ KIỆN KÈM THEO  / INCLUDED ACCESSORIES

	> 2 thẻ từ  lớn (85 x 54mm) & 2 thẻ từ nhỏ (35 x 25mm) 
2 big cards (85 x 54 mm) & 2 tag cards (35 x 25 mm)

	> 2 chìa khóa cơ 
2 mechanical keys

	> 1 vỉ Pin (4 viên) 
1 set Battery (4pcs) 

BM600

THANH
Rectangle
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

BM600
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

Quản lý phân quyền chủ nhà và người dùng

Manage by master and user authorization 

Chức năng chống sao chép mật khẩu

Prevent mischief and hacking function

Chức năng riêng tư (Khóa kép)

Privacy mode (Double lock)

Chức năng xác thực kép, kết hợp 2 trong 3 
cách đăng nhập (vân tay/mã số/thẻ từ)

Double verification, combine 2 in 3 
verification ways to unlock (FP/PW/keycard)

Màn hình hướng dẫn trực quan bằng tiếng Việt/tiếng Anh

Display screen with Vietnamese and English easier to use

Tích hợp với hệ thống nhà thông mình Hafele 
để mở khóa và quản lý từ xa với sóng Zigbee 
được tích hợp sẵn.

Integration with Hafele smart home by Zigbee 
for remote opening and management. 

Häfele Smart Living

- Remotely unlock on APP 
- Issue remote dynamic password
- Check unlocking record
- Manage user on APP
- Get notication on mobile phone

- Mở khóa từ xa 
- Xuất mã số tạm thời từ xa
- Kiểm tra lịch sử đóng mở
- Quản lý người dùng
- Nhận thông báo trên điện thoại

BM610

* Sử dụng kèm bộ điều khiển trung tâm nhà thông minh Häfele/ 
Using with Häfele Smart Gateway 
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.

                      

ĐẶC TÍNH / SPECIFICATIONS 

Xác thực / Identification 100 Fingerprints/ 100 Vân tay
50 Keycards/ 50 Thẻ từ
50 Passwords/ 50 Mật khẩu
2 Mechanical keys / 2 chìa cơ
Zigbee (APP) 

Kích thước / Dimensions 70 x 290 x 26 mm (RxCxS)/(WxHxD)

Vật liệu / Material Hợp kim nhôm / Aluminum Alloy

Điện thế hoạt động / Working voltage 4V ~ 6.5V

Điện thế cảnh báo / Low voltage alarm 4.8V

Nguồn điện / Power supply 4pcs AA Alkaline Battery

Nguồn điện dự phòng / Backup Power supply 5V, Micro USB

Nhiệt độ hoạt động / Working temperature từ -30OC đến +70OC / from -30OC to +70OC

Độ ẩm hoạt động / Working humidity 15% ~ 95% RH (Relative humidity/ Độ ẩm tương đối)

YÊU CẦU LẮP ĐẶT  / INSTALLATION REQUIREMENT

Độ dày cửa / Door thickness Thân khóa nhỏ/ Small mortise: 35-60mm 
Thân khóa lớn/ Big mortise: 38-60mm

Đố cửa / Door stile Thân khóa nhỏ/ Small mortise: 90mm 
Thân khóa lớn/ Big mortise: 110mm

Độ hở khe cửa / Door gap Tối thiểu 3mm/ Minimum 3mm

Phiên bản / Version Mã số / Art.No. Giá / Price (Đ)

Bauma BM610 Màu đen - Thân khóa lớn
Bauma DDL BM610 Black Big Mortise

912.20.391 6.180.000 

Bauma BM610 Màu đen - Thân khóa nhỏ
Bauma DDL BM610 Black Small Mortise

912.20.392    5.680.000 

PHỤ KIỆN KÈM THEO  / INCLUDED ACCESSORIES

	> 2 thẻ từ  lớn (85 x 54mm) & 2 thẻ từ nhỏ (35 x 25mm) 
2 big cards (85 x 54 mm) & 2 tag cards (35 x 25 mm)

	> 2 chìa khóa cơ 
2 mechanical keys

	> 1 vỉ Pin (4 viên) 
1 set Battery (4pcs) 

BM610

THANH
Rectangle
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We reserve the right to alter specifications without notice. / Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Price is inclusive of 10% VAT. / Giá đã bao gồm 10% VAT.
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